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  NHÂN DANH 

                                        

                                  T 
 

-                                            

          -                  : Ông Nguyễ  Đì h  ú 

                       Bà Trần Thị Thanh Xuân và bà Trần Thị Bích 

Thủy. 

-                   Ông Nguyễ  Đì h Qu c Cườ  ,  hư ký  òa   . 

-                                                                 

      ư    C     ha h,              .  
 

         h               ,       ụ sở Tòa án nhân dân thành ph  H     

       h   c    kha   ụ    hì h        h    hụ  ý    266/2022/HS-ST ngày 31 

 h    1           theo Quyế  đị h đưa  ụ án ra xét x  s  18/2023  Đ    -

        18  h               , đ        ị c  : 

 õ  ă   , sinh ngày 25/6/2004     tỉnh T;     cư   ú: Tổ 10, khu v c 5, 

phường A, thành ph  H, tỉnh T; nghề nghiệp:  h   ;   ì h độ học vấn: 11/12; 

gi      h:  a ;      ộc:    h;         : Phật giáo;    c  ịch:   ệ   a ; c   

   :  õ      ,    h    :198          ư     hị H,    h     198 ;  ợ, con: 

 h    có;   a đì h có    a h e ,  ị c      c   đầ          a đì h. 

Tiền án, tiền s : Không có. 

Quá trình nhân thân: Từ nhỏ s ng v     a đì h, học v n hóa đến l p 

11/12 thì nghỉ học đi học nghề thợ mộc ch  đến ngày ph m tội. 

Bị c   đa    ị áp dụng biệ  ph p      chặn cấ  đ  khỏ      cư   ú. Có 

mặt. 

-   ười bào chữa cho bị cáo: Ông Hồ Ngọc L - Trợ giúp viên pháp lý, 

thuộc Trung tâm trợ   úp ph p  ý  h   ư c tỉnh T. Có mặt. 

-   ườ  đ i diện hợp pháp của bị h i Hoàng Thế N: 

+ Chị Hoàng Thị Thúy T, sinh n   198 . Địa chỉ: S  31 kiệ  15 đường 

H, phường Đ, thành ph  H, tỉnh T. Có mặt. 

+ Bà Lê Thị S,    h     194 . Địa chỉ: Phường C, thị xã H, tỉnh T. Bà S 

ủy quyền cho chị T tham gia t  tụ   ( he        n ủy quyền ngày 04/6/2022). 
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+ Cháu Hoàng Thị B o U, sinh         . Địa chỉ: S  31 kiệt 15 đường 

H, phường A, thành ph  H, tỉnh T. Vắng mặt. 

+ Cháu Hoàng Thế H,    h       1 . Địa chỉ: S  3 kiệ   1 đường L, 

phường H, thành ph  H, tỉnh T. Vắng mặt. 

  ườ  đ i diện hợp pháp của cháu H: Chị Hoàng Thị Thúy T,    h     

198 . Địa chỉ: S  31 kiệt 15 đường H, phường A, thành ph  H, tỉnh T. Có mặt. 

-   ười có quyền lợ ,   hĩa  ụ liên quan: 

+             C,    h     1984. Địa chỉ: Tổ 10 khu v c 5, phường T, 

thành ph  H, tỉnh T. Vắng mặt. 

+      õ      ,    h     198 . Địa chỉ: Tổ 10 khu v c 5, phường T, 

thành ph  H, tỉnh T. Có mặt. 
 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ     ụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ    được tóm tắ   hư  a :  

Kho ng 22 giờ 15 phút ngày 28/4/2022,  õ       (không có giấy phép 

lái xe mô tô theo quy định) điều khi n xe mô tô 75G1- 089.22 (xe của ông Võ 

V n N, là b  của H) đi trên đường T theo hư ng từ đường V đến đường B. Khi 

đến đo n giao lộ giữa đường T v i đường H, phường X, thành ph  H, tỉnh T, 

lúc này đèn tín hiệu giao thông đang ở chế độ đèn vàng nhấp nháy, H không 

gi m t c độ, không nhường đường cho xe đi đến từ bên ph i nên đã va ch m 

vào xe mô tô 75G1-039.41 do anh Hoàng Thế N điều khi n đi trên đường H 

theo hư ng từ đường D đến đường C, gây tai n n giao thông. Hậu qu : Anh N 

bị thư ng nặng nằm điều trị t i bệnh viện H, đến ngày 10/5/2022 thì chết, H bị 

thư ng nhẹ, hai xe mô tô bị hư hỏng nhẹ.  

Kết qu  khám nghiệm hiện trường đã xác định được như sau: Đo n 

đường giao lộ H - H n i x y ra tai n n có đèn tín hiệu và bi n c nh báo nguy 

hi m giao nhau v i đường đồng cấp, trong đó đường H phía đường D là đường 

thẳng, phẳng, được th m nh a bằng phẳng, chiều rộng 17m, ở giữa là con lư n 

rộng 2m chia thành 2 làn đường xe ch y ngược chiều nhau. Đường Tphía đường 

T, phần đường xe ch y từ đường T đến B rộng 9,7m, con lư n rộng 27,3m, mép 

lư ng cao 0,20m xây bằng bê tông xi m ng. Lấy cột điện s  40 đường H làm 

m c, mép đường bên ph i đường H theo hư ng D đến T n i dài qua giao lộ 

cách đi m m c 1,55m về bên trái làm chu n. 

Dấu vết s  1 là vết cày đ  l i trên mặt đườ   có k ch  hư c (5,05x0,1)m 

đi m đầu cách mép đường T về hư ng đường T và cách mép chu n 2m, đi m 

cu i nằm dư i gác chân trư c bên trái xe mô tô 75G1- 039.41 ngã sau tai n n. 

Dấu vết s  2 là xe mô tô 75G1-039.41 ngã sau tai n n, ngã nghiêng sang 

trái đầu hư ng lòng đường T, trục l p trư c cách mép đường T về hư ng đường 

T 2,15m cách mép chu n về bên ph i 2,55m, trục sau cách mép chu n 1,9m. 
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Dấu vết s  3 là vùng chất lỏng màu nâu đỏ (d ng máu) t i thành mép con 

lư n kích thư c (0,25x0,15)m, tâm cách lề chu n H 2,25m và cách trục sau xe 

mô tô 75G1-039.41 là 0,8m.  

Dấu vết s  4 là vết cày đ  l i mặt đường có kích thư c (4,1x0,1)m, đi m 

đầu cách mép đường T1,95m và cách đi m đầu dấu vết s  1 là 1,9m, đi m cu i 

nằm dư i gác chân trư c bên ph i xe mô tô 75G1-089.22 ngã sau tai n n. 

Dấu vết s  5 là xe mô tô 75G1-089.22 ngã sau tai n n, ngã nghiêng về 

bên ph i, đầu xe hư ng lòng đường H, trục trư c cách mép chu n về bên trái 

0,1m cách đi m m c 7,9m, trục sau cách mép chu n về bên ph i 0,3mm.  

Kết qu  khám nghiệm xe mô tô bi n ki m soát 75G1-089.22 sau tai n n: 

má ngoài l p trư c bên ph i bị chà xư c làm m i cao su kích thư c 

0m27x0m02, đi m đầu cách chữ S trên má l p 5cm. Đĩa phanh bánh trư c bị 

cong vênh ngoài vào trong, ph i sang trái. Gác chân trư c bên ph i bị chà xư c 

làm m i cao su và sáng kim lo i bên trong. Xe mô tô 75G1-039.41 sau tai n n: 

Vùng má l p bên trái và mặt tiếp xúc l p bị chà làm m i cao su kích thư c 

11x5cm. Mặt ngoài phuộc trư c bên trái bị chà xư c làm m i kim lo i kích 

thư c 1x1cm. Chân s  bị cong lệch từ ngoài vào trong làm bung vỡ nh a man 

và dính chất màu đen, kích thư c 4x4cm. Gác chân trư c bên trái bị chà xư c 

kích thư c 2x1cm và phần gác chân bị cong lệch trư c về sau. 

T i kết luận giám định s  342/KL-KTHS ngày 27/6/2022 của Phòng kỹ 

thuật hình s  Công an tỉnh T kết luận dấu vết va ch m c  học giữa xe mô tô 

75G1-089.22 và xe mô tô 75G1-039.41: Vùng ch m đầu tiên giữa hai phư ng 

tiện là t i các chi tiết của xe mô tô bi n ki m soát 75G1-089.22 gồm: má ph i 

và phần mép ngoài bên ph i vành bánh trư c, mặt ngoài cùm phanh đĩa bánh 

trư c, mặt ngoài yếm ph i, phần bên mặt n , mặt dư i tay phanh bên ph i, mặt 

ngoài đầu mút tay ga bên ph i, mặt ngoài phía dư i đầu mút bàn đ  chân trư c 

bên ph i,  p sườn bên ph i v i các chi tiết của xe mô tô 75G1-039.41 gồm: má 

trái l p trư c, đầu trục và  c c  định đầu trục trư c bên trái, mặt ngoài yếm trái, 

mặt trên yếm trái và phần bên trái mặt n , mặt ngoài phía sau bên dư i  p  ng 

yếm bên trái,  p xườn bên trái phù hợp c  chế va ch m theo chiều hư ng từ 

ph i sang trái, từ dư i lên trên xe mô tô bi n ki m soát 75G1-089.22 và từ trái 

sang ph i, từ trên xu ng dư i xe mô tô bi n ki m soát 75G1-039.41. 

Từ kết qu  khám nghiệm hiệ    ường, khám nghiệ  phư      ện, kết luận 

     định có th    c định bên ph      h   ư c, đĩa pha h  e       75G1-

089.22 va ch                   h   ư c chân s  xe mô tô 75G1-039.41 ngay 

  ư c vị trí s  01 trên hiệ    ường. 

T i b n kết luận giám định pháp y về t  thi s  115-22/TT ngày 09/6/2022 

của Trung tâm giám định y khoa - pháp y tỉnh T đã giám định và kết luận 

nguyên nhân chết của anh Hoàng Thế N:  
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1. Chu n đoán pháp y: đa chấn thư ng nặng toàn thân (vỡ xư ng sọ, tụ 

máu nội sọ và phù não lan rộng/ gẫy cột s ng cổ gây tổn thư ng não không hồi 

phục dẫn đến t  vong.  

Các tổn thư ng trên c  th  tr i dài từ đầu xu ng tay và chân bên trái phù 

hợp l c va ch m v i vật tày diện rộng (ngã trùi trên mặt đường) sau l c va 

ch m giữa hai phư ng tiện đang di chuy n t o nên các thư ng tổn đ i v i n n 

nhân. 

2. Nguyên nhân chết: Chấn thư ng nặng toàn thân do tai n n. Lo i trừ 

mọi nguyên nhân khác. 

Kết luậ       định pháp y về t  thi s  115-      cò    c định nồ   độ 

cồn trong máu của Hoàng Thế N được ghi nhận t i bệ h    đ ều trị (ngày 

 8 4     )   : E ha   : 41,6     L;  ư    đư      i 41,6 x 4,608 = 191,69 

mg/100ml máu. 

Vật chứng thu giữ và x  lý vật chứng: C  quan điều tra đã t m giữ 01 xe 

mô tô bi n ki m soát 75G1-089.22 và 01 xe mô tô bi n ki m soát 75G1-039.41. 

C    a  đ ều   a đã     02 xe mô tô trên cho chủ sở hữu hợp pháp. 

Về trách nhiệm dân s : Đ i diện gia đình bị h i yêu cầu bị cáo  õ       

và gia đình bồi thường tổng s  tiền là 50.000.000 đồng. Bị cáo và gia đình đã 

bồi thường đầy đủ. 

Quá trình điều tra và t i phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi ph m tội như 

cáo tr ng truy t . 

T   ph     òa, đ i diện hợp pháp của bị h   có đ          m nhẹ hình ph t 

cho bị cáo. 

  ười bào chữa cho bị cáo H trình bày: Hành vi ph m tội của bị cáo theo 

cáo tr ng truy t     có c   cứ, quá   ì h đ ều tra, truy t  và t i phiên tòa bị cáo 

đã  h  h kh n khai báo, mặc dù hoàn c  h khó kh    hư   đã c  gắng bồi 

 hường toàn bộ thiệt h   ch    a đì h  ị h  , được   a đì h  ị h i xin gi m nhẹ 

hình ph t. Bị cáo m i ph m tội lầ  đầu, có chỗ ở ổ  định     đề nghị Hộ  đồng 

xét x  khoan hồng, cho bị c   được hưở        e  đ  bị cáo có thời gian suy 

  hĩ    c i t o trở thành công dân có ích cho xã hội. 

T i b n Cáo tr ng s  281/CT-VKSTPH ngày 24/10/2022 của Viện ki m 

sát nhân dân thành ph  H, tỉnh T đã truy t  bị cáo  õ       về tộ  “   ph m 

quy định về tham gia giao thông đường bộ”  he      định t i đi m a kho n 2 

Điều 260 Bộ luật Hình s . 

T i phiên tòa, đ i diện Viện ki m sát nhân dân thành ph  H đề nghị Hội 

đồng xét x  tuyên b  bị cáo  õ       ph m tộ  “ i ph m quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

Áp dụng đi m a kho n 2 Điều 260; các đi m b, s kho   1, kh      Điều 

51; Đ ề  54; Đ ều 91; 101 Bộ luật hình s        15 x  ph t bị cáo từ  1     

đến 01     03 tháng tù. 
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Về án phí: Buộc bị cáo ph i chịu án ph   he      định pháp luật. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

     c   ở nội dung vụ   , c   cứ vào các tài liệu trong hồ     ụ    đã 

được tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét x  nhậ  đị h  hư  a : 

[1] Về hành vi, quyế  định t  tụng của Đ ều tra viên, Ki m sát viên trong 

      ì h đ ều tra, truy t  đã  h c hiệ  đú    ề th m quyền, trình t , thủ tục theo 

    định của Bộ luật t  tụng hình s . T i phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay 

khiếu n i gì về kết luậ  đ ều tra và b n cáo tr ng nên các hành vi, quyế  định 

của c  quan t  tụ  ,   ười tiến hành t  tụng là hợp pháp. 

[2] Kho ng 22 giờ 15 phút ngày 28/4/2022,  õ       (không có giấy 

phép lái xe theo quy định) điều khi n xe mô tô 75G1-089.22 đi trên đường 

Ttheo hư ng từ đường V đến đường B. Khi đến đo n giao lộ giữa đường Tv i 

đường H, phường X, thành ph  H, tỉnh T đã va ch m vào xe mô tô 75G1-

039.41 do anh Hoàng Thế N điều khi n đi trên đường H theo hư ng từ đường Đ 

đến đường T, gây tai n n giao thông. Hậu qu  làm anh Hoàng Thế N chết.  

[3] Về lỗi trong vụ án: Vụ tai n n giao thông x y ra là lỗi hỗn hợp, trong 

đó lỗi của  õ       là điều khi n xe mô tô khi không có giấy phép lái xe theo 

quy định, không gi m t c độ đến mức có th  dừng l i một cách an toàn khi đi 

vào n i đường bộ giao nhau, khu v c có tín hiệu đèn giao thông phát sáng màu 

vàng nhấp nháy, không nhường đường cho xe đi đến từ bên ph i khi đi vào giao 

lộ     đã    ph m kho n 9 Điều 8, đi m c kho n 3 Điều 10, kho n 1 Điều 12, 

kho n 1 Điều 24 Luật Giao thông đường bộ; kho n 3 Điều 5 Thông tư s  

31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ giao thông vận t i.  

Lỗi của bị h i anh Hoàng Thế N là điều khi n xe mô tô khi trong máu có 

nồng độ cồn (191.69mg/100ml máu) vượt quá quy định, không gi m t c độ đến 

mức có th  dừng l i một cách an toàn khi đi vào n i đường bộ giao nhau, khu 

v c có tín hiệu đèn giao thông phát sáng màu vàng nhấp nháy, vi ph m kho n 8 

Điều 8 Luật Giao thông đường bộ; kho n 6 Điều 5 Luật Phòng, ch ng tác h i 

của rượu, bia; đi m c kho n 3 Điều 10, kho n 1 Điều 12 Luật Giao thông đường 

bộ; kho n 3 Điều 5 Thông tư s  31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ 

giao thông vận t i 

[4] Về các tình tiết t ng nặng, gi m nhẹ trách nhiệm hình s  và nhân thân 

của bị cáo thấy rằng: Bị c            ười có nhân thân t t, không có tiền án, 

tiền s ; bị cáo không ph m vào tình tiết t ng nặng trách nhiệm hình s  nào. Quá 

  ì h đ ều tra, truy t  cũ    hư   i phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành kh n khai 

báo, cùng v     a đì h t  nguyện bồi thường toàn bộ thiệt h  , được đ i diện 

hợp pháp của bị h   có đ          m nhẹ hình ph t, bị h   cũ   có  ột phần lỗi 

nên bị cáo được hưởng tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình s  quy định t i đi m 

b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 Bộ luật Hình s . Do bị c   được hưởng 02 tình 

tiết gi m nhẹ     định t i kho   1 Đ ều 51 và tình tiết gi m nhẹ     định t i 

kho     Đ ều 51 Bộ luật Hình s  nên cần áp dụng thêm kho   1 Đ ều 54 Bộ 
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luật hình s  đ  quyế  định hình ph   đ i v i bị cáo. T i thời đi m ph m tội, Võ 

      m i 17 tuổi 10 tháng 02 ngày nên được áp dụng các quy định về x  lý 

người dư i 18 tuổi ph m tộ  được     định t   Đ ều 91, kho   1 Đ ều 101 Bộ 

luật Hình s .  

Bị cáo H      ười có nhân thân t t, ph m tội lầ  đầu, có nhiều tình tiết 

gi m nhẹ, được bị h i xin gi m nhẹ, bị c   có     cư   ú  õ      nên Hộ  đồng 

xét x  xét thấy không cần ph i cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cần cho bị cáo 

được hưở        e  cũ   đủ tác dụ            đe    phò     ừa chung  hư lời 

bào chữa của trợ giúp viên pháp lý t i phiên tòa là phù hợp. 

[5] Về x  lý vật chứng: C  quan điều tra đã tr  xe mô tô 75G1-089.22 và 

xe mô tô 75G1-039.41 cho chủ sở hữu hợp pháp.  

[6] Về trách nhiệm dân s : Bị cáo  õ       và gia đình đã bồi thường 

đầy đủ s  tiền 50.000.    đồ  .  h    a  có     cầ   ì  h        ộ  đồng xét 

x  không xem xét. 

[7] Về án phí: Bị cáo ph i chịu theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT  ỊNH: 

Áp dụng đi m a kho n 2 Điều 260; các đi m b, s kho n 1, kho n 2 Điều 

51; Kho   1 Đ ề  54; Đ ề  91; Đ ều 1 1; Đ ều 65 Bộ luật hình s  n m 2015;  

1. Tuyên b  bị cáo  õ       ph m tộ : “   ph m quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

X  ph t bị cáo  õ       01 (mộ )      3 (ba)  h     ù  hư   ch  

hưởng án treo, thời gian th  thách 02 (hai)     06 (sáu) tháng k  từ ngày tuyên 

       h m. Giao bị cáo  õ       cho Ủy ban nhân dân phường A, thành ph  

H, tỉnh T giám sát, giáo dục trong thời gian th   h ch.         ường hợp bị cáo 

 ha  đổ      cư   ú  hì  h c hiệ   he      định t   Đ ều 92 của Luật Thi hành án 

Hình s . 

Trong thời gian th   h ch,   ườ  được hưởng án treo c  ý vi ph     hĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có th  quyế  định buộc   ườ  được hưởng án treo 

ph i chấp hành hình ph t tù của b      đã ch  hưởng án treo. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật t  tụng hình s ; Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Qu c 

Hội quy định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và s  dụng án phí và lệ 

phí Toà án, x  buộc bị cáo  õ       ph i chịu 200.000 đồng án phí hình s  s  

th m. 

       h          c    kha ,     ch   ị c  ,   ười bào chữa,   ườ  đ i 

diện hợp pháp của bị h i,   ười có quyền lợ ,   hĩa  ụ liên quan có mặt biết có 

quyền kháng cáo b n án này trong h n 15 ngày k  từ ngày tuyên án. Những 

  ười có quyền kháng cáo vắng mặt được quyền kháng cáo trong h n 15 ngày 

k  từ ngày nhận được b n án hoặc được niêm yết. 
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N     ận: 

- TAND tỉnh T; 

- Sở  ư ph p  ỉnh T; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh T; 

- VKSND tỉnh; VKSND TP H; 

- CA thành ph  H; 

- Chi cục THADS thành ph  H; 

- Bị cáo;  

- Đ i diện hợp pháp của Bị h i;  

-   ười có QLNVLQ; 

- Lư , D     . 

TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễ   ì      

                                  

 

 

 


